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	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bo cục nóng điều hòa nhiệt độ cục bộ

		- Sử dụng cho điều hòa DaikinModel RKA25UAVMV - Hàng mới 100%
- Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất



	cái
	1

	2
	Bo cục nóng điều hòa nhiệt độ cục bộ

	- Sử dụng cho điều hòa Daikin Model RKA50UVMV 
- Hàng mới 100%.
- Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng

	cái
	1

	3
	Bo mặt lạnh và mắt nhận điều hòa nhiệt độ cục bộ

	- Sử dụng cho điều hòa Daikin Model FTE35KV1 
- Hàng mới 100%
- Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

	Bộ
	4

	4
	Bo mặt lạnh và mắt nhận điều hòa nhiệt độ cục bộ

	- Sử dụng cho điều hòa Daikin Model FTE50KV1 
- Hàng mới 100%
- Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

	Bộ
	22

	5
	Bo mặt lạnh và mắt nhận điều hòa nhiệt độ cục bộ

	- Sử dụng cho điều hòa Daikin Model FTXS71GVMV
- Hàng mới 100%
- Hàng hóa sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

	Bộ
	2

	6
	Bảo ôn
	- Kích thước: D10 dày 19mm.
- Quy cách: 1 cây =1,83m

	Cây
	200

	7
	Bảo ôn
	- Kích thước: D13 dày 19mm.
- Quy cách: 1 cây =1,83m

	Cây
	200

	8
	Bảo ôn
	- Kích thước: D19 dày 19mm.
- Quy cách: 1 cây =1,83m

	Cây
	200
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Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm vật tư linh kiện phục vụ công tác sửa chữa điều hoà nhiệ độ cục bộ lần 1 năm 2026
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm vật tư linh kiện phục vụ công tác sửa chữa điều hoà nhiệ độ cục bộ lần 1 năm 2026 như sau:
1. Báo giá Mua sắm vật tư linh kiện phục vụ công tác sửa chữa điều hoà nhiệt độ cục bộ lần 1 năm 2026
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	
Nhãn hiệu
	
Hãng/ Nước sản xuất

	
Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá trước thuế
 (VNĐ)
	

Thuế 
VAT
	Thành tiền
(VNĐ)
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue (nếu có).  Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 05/10/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

